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PHƯ ỜNG TAM HIỆP

PHƯ ỜNG TÂN MAI

PHƯ ỜNG
TÂN TIẾN

PHƯ ỜNG TRẢNG DÀI

PHƯ ỜNG HỐ NAI

PHƯ ỜNG LONG BÌNH

PHƯ ỜNG TAM HÒ A

PHƯ ỜNG
TÂN BIÊN

Kh u ph ố 2
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Đi P. Tân Tiế
n

Đi P.Tân Ma
i

Đi g a Biên Hò
a

Đi g a Hố Nai

Đi Khu CN. AMATA

Đi H V ĩnh Cửu

Đườ ng  Phạm  Thị Ng hĩa

Đư
ờn
g B
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n B
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Đườ ng  Ng uy
ễn V ăn A
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đườ ng  nhựa

Đư
ờn
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ê Q
uý
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Đườ ng  Đồng  Khởi

Đườ ng  Phạm  V ăn Khoai

đư
ờ n
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đườ ng  nhựa đườ ng  nhựa

đườ
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nhự
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X a 
Lộ 
Hà 
Nội

Đườ ng  Ng uyễn Ái Quốc
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c ầu
 Săn Máu
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đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

đườ ng  nhựa

Đườ ng  Đồng  Khởi

đườ ng  bê tông
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG TÂN HIỆP)

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, Ngày ...... tháng ....... năm .......Đồng Nai, Ngày ...... tháng ....... năm .......

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN
 VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

Cầu

25

Suối

25.6

Nhà thờ

Trạm  y tế

Đườ ng  s ắt

Trườ ng  học

Sân vận động

Đườ ng  g iao thông

Chùa , đình, m iếu

Trụ  s ở UBND phườ ng

Đườ ng  bình độ và điểm  độ c ao

Địa g iới hành c hính phườ ng

NGUỒN TÀI LIỆU

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

- Bản đồ địa g iới hành c hính thự c  hiện the o d ự án 513;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N-2000 d o Bộ Tài ng uyên và Môi trườ ng  c ung  c ấp;

- Bản đồ địa c hính phườ ng  Tân Hiệp tỷ lệ 1:500 và 1:1000 đượ c  thành lập năm  1998;
đượ c  c ập nhật, c hỉnh lý biến động  đến ng ày 15/8/2020;

Bản đồ đượ c  thành lập bằng  c ông  ng hệ bản đồ s ố, hệ V N-2000, kinh tuyến 
trụ c  107  45', m úi c hiếu 3o o

( Tổng  d iện tíc h tự nhiên: 346,84 ha)
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ĐẤ T NÔNG NGHIỆP

ĐẤ T PHI NÔNG NGHIỆP

10.21 %
89.79 %

35.41 ha
311.44 ha

- Bản đồ hiện trạng  s ử d ụ ng  đất năm  2019 phườ ng  Tân Hiệp;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

Kênh, m ương

m ã HT

m ã HT

m ã HT
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m ã HT
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m ã HT
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m ã HT

m ã HT
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m ã HT

CAN

DGD

TSC

DTT

DY T

CQP

O DT

SKC

NTD

HNK

CLN

TMD

DTS

DHT

TO N

DV H

CHÚ DẪN

CÁC KÝ  HIỆU KHÁC

Ranh g iới đất đô thị

KÝ  HIỆU
NỘI DUNGNỘI DUNG

QUY HOẠCHQUY HOẠCH HIỆN TRẠNGHIỆN TRẠNG

Công  trình định hướng  thự c  hiện 
sau năm  2030

Đất quốc  phòng

Đất xây d ựng  c ơ s ở y tế

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất xây d ựng  c ơ s ở g iáo d ụ c
và đào tạo

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng  c ây lâu năm

Đất phát triển hạ tầng

Đất c ơ s ở tôn g iáo

Đất làm  ng hĩa trang , ng hĩa địa

Đất khu vui c hơi, g iải trí c ông  c ộng

Đất xây d ựng  c ơ s ở thể d ụ c  - thể thao

Đất xây d ựng  trụ  s ở c ơ quan

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nông  ng hiệp

Đất trồng  c ây hàng  khác

Đất thương  m ại d ịc h vụ

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ựng  trụ  s ở c ủa tổ c hứ c
s ự ng hiệp

Đất an ninh

Đất xây d ựng  c ơ s ở văn hóa

m ã HT
DKV

m ã HT
SKK Đất khu công  ng hiệp

Đất s inh hoạt c ộng  đồngm ã HT
DSH

KÝ  HIỆU

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý  KIẾN NHÂN DÂN

Công ty 
Minh Tiến Tân

Trại giam  B5

Sân  vận độn g
Đồng Nai

Trư ờn g Đại Học Đồn g Nai

Chợ Tân  Hiệp

Bện h viện  Nhi đồng
 tỉn h Đồn g Nai

Trư ờn g THPT chuyên
 Lư ơn g Thế Vinh

Trư ờn g Cao đẳn g Thống Kê II

Trung tâm  Thư ơng m ại BigC

Giáo X ứ Gia Viên

sân bóng

Chùa Phư ớc Viên

 Truư ờn g TH, THCS, 
THPT tư  thục Đinh Tiên Hoàn g

Đoàn  Địa chất 3

Nhà n ghỉ 
dư ỡn g Linh m ục

Trư ờn g Mầm  n on  
Hoa Sen

Trư ờn g THCS
 Lê Quan g Định 

Trạm  Dự báo Khí 
tư ợn g Thủy văn

HTX  Mây tre
 lá Hiệp Lực 

Sở Tài nguyên  
và Môi trư ờn g 

Trư ờn g MN 
Đinh Tiên Hoàn g

Cục Thống
 kê Đồng Nai

Trư ờn g THPT
 Dân  Lập Đức Trí

Cty cổ phần  Cơ điện-
Điện lực Đồn g NaiCTy TNHH 1TV

 Điện  Lực Đồn g Nai

Trụ sở phòng PK02

Trư ờn g TH
 Lý Thư ờng Kiệt

Sở Nôn g n ghiệp và 
 Phát triển  Nông thôn

DNTN TOYOTA 
Biên Hoà

Cây xăn g

UBND Phư ờn g

Trạm  bơm
 n ư ớc số 2

Công ty TNHH
 Hòa Bình Minh

Đoàn  Ca m úa 
nhạc Đồn g Nai

Trung tâm  dịch vụ 
Nông nghiệp

Ngân  hàn g TM
 CP Đầu tư  và 
Phát triển  VN

Công An
phư ờn g

Trạm  
y tế 

Văn phòng 
Đăng ký 
Đất đai tỉn h 

Nhà VH
 KP 3

Công ty CP 
Tập đoàn  thép
Tiến  lên

Nhà VH 
KP 4

Nhà VH
 KP 1

Nhà VH
 KP 2

Trạm  điện

Trạm  điện

Lữ đoàn  Côn g binh 25

Khu tái địn h cư  phư ờn g Tân  Hiệp

Trung tâm  Dịch vụ việc làm  tỉn h Đồn g Nai

Cây xăn g
Lữ đoàn  

Công binh 25

CQP

DGD

DTT

CAN

DY T

CAN

DGD

O DT

SKK

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DGD

DGD

O DT

DHT

O DT

NTD

SKK

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

SKK

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD
SKC

O DTTMD

SKC

TMD O DT

O DT

O DT

TSC

DTS

TO N

O DT

SKC

CAN

O DT

TO N

TO N

O DT

O DT

DGD

O DT

O DT

TSC

O DT

CLN

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD

TSC

SKK

O DT

O DT

O DT

DGD

O DT

DTT

TSC

O DT

DGD

DGD
O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD

O DT

O DT

SKC

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

HNK

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD

O DT

TSC

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CAN

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

HNK

O DT

O DT

O DT

O DT

DHT

DV H

O DT

TSC

HNK

O DT

CAN

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD

O DTO DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DTS

O DT

CAN

O DT

TMD

O DT

O DT

DY T

O DT

O DT
O DT

TMD

O DTO DT

O DT

HNK

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CQP

O DT

HNK

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DHT

HNK

O DT

O DT

CLN

O DT O DT

DSH

DSH

O DT

O DT

DSH

O DT

HNK

O DT

O DT

DSH

O DT

O DT

O DT

DHT

DHT

DKV

O DT

DTS

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

DGD

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

O DT

CAN

DGD

TSC

DTT

DY T

DSH

CQP

O DT

SKC

NTD

HNK

CLN

SKK

DTS

DHT

TO N

DV H

TMD

DKV

DTT

DHT

O DT

DGD

O DT

TMD

DGDDHT

O DT

O DT

DHT

DHT

DTT

O DT

O DT

O DT

DGD

DGD

DHT

O DT

DTT

DHT

DTT

O DT

DHT

DGD

DGD

O DT

DHT

DGD

DTT

O DT

O DT

O DT

O DT

TMD

O DT

DSH

DV H

TMD TSC

Đất giáo dục

Đất giáo dục

Khu dân  cư  số 56

Đất dự trữ phát triển

Bãi đậu xe

Khu dân  cư  số 113

Khu dân  cư  số 56

Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉn h Đồn g Nai

Khu dân  cư  số 58

Đất dự trữ phát triển

Khu dân  cư  số 58

Trung tâm  công tác 
X ã hội tổn g hợp

Trư ờn g Mầm  n on  1

Khu dân  cư  số 58

Khu đất  số 49

Đất dự trữ phát triển

Trư ờn g  Tiểu học Tân  Hiệp

Khu dân  cư  số 56

Đất giáo dục

Đất dự trữ phát triển

Đất Giáo dục

Khu Liên hợp thể dục
Thể thao tỉn h Đồng Nai

Trư ờn g Mầm  n on  2

Đất công trìn h công cộng

Khu dân  cư  và tái địn h cư  số 55 

Trư ờn g THCS Tân  Hiệp

Khu dân  cư  số 56

Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉn h Đồn g Nai

Đườ ng  Phạm  V ăn Khoai (m ở rộng )
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ờ n
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iên
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Trung tâm  thư ơn g m ại, văn  phòng cho thuê 
và chun g cư  cao cấp 

Khu Liên hợp thể dục
Thể thao tỉn h Đồng Nai

Đườ ng  liên phườ ng  Trảng  Dài - Tân Hiệp

Khu dân  cư  phục
 tái địn h cư  số 54

Khu đất số 20 

Khu Liên hợp thể dục
Thể thao tỉn h Đồng Nai

Khu dân  cư  
số 107

Đườ ng  N12 (đườ ng  vào trườ ng  Đinh Tiên Hoàng )

Hợp tác xã 
Thàn h Công

Đườ ng  D1 (đườ ng  vào trườ ng  MN Liên đoàn Lao động  tỉnh)

Đườ ng  N12

Đườ ng  từ s ân vận động  đến Khu d ân c ư

Khu dân  cư
 số 107

Nhà VH
 KP5

Khu đất
 số 21

Trung tâm  học 
cộng đồn g, 
Bia tư ởn g n iệm  
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 hàng trư n g bày sản  phẩm  

Đườ ng  N12

Khu đất 
số 64 
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Đất ở dự án

Công viên 
cây xanh ven  suối
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Đất ở dự án

Đườ ng  N2

Công viên cây xan h

Đườ ng  D3

Đườ ng  N19

Công viên 
cây xanh ven  suối

Công viên Ngã tư  AMATA
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